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KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GIẦY DÉP 

THÁNG 3 NĂM 2017

EU BẮC MỸ CHÂU Á MỸ LATINH KHÁC
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KIM NGẠCH XUẤT KHẨU VALI - TÚI -

CẶP THÁNG 3 NĂM 2017

EU BẮC MỸ CHÂU Á MỸ LATINH KHÁC
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18%

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU THEO KHỐI 

DOANH NGHIỆP THÁNG 3 NĂM 2017

Doanh nghiệp FDI Doanh nghiệp trong nước

35%

34%

11%

16%

4%

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU MÁY MÓC 

THÁNG 3 NĂM 2017

Taiwan China Korea (Republic) Germany Các nước khác



 

 

 

 
NHẬP KHẨU DA THUỘC (HS: 4107-4115) 

 ĐVT : 1000 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thị trường T3 Quý I 

Korea (Republic) 14,273 41,784 

Taiwan 18,354 38,633 

Thailand 17,668 42,037 

India 6,643 18,268 

China 32,815 69,393 

Italy 16,280 45,261 

Brazil 10,456 30,729 

Pakistan 1,530 4,534 

HongKong 2,660 3,625 

UruGuay 1,232 2,326 

Indonesia 1,535 3,711 

Argentina 3,795 9,728 

Japan 1,055 2,699 

Spain  564 

Germany 1,008 2,821 

United States of 

America 

12,189 30,349 

New Zealand 1,235 5,107 

Australia 1,373 4,832 

Thị trường khác 7,242 20,970 

Tổng 151,344 377,371 



 

 

 

 
CÁN CÂN THƯƠNG MẠI 

      
ĐVT: 1000 USD 

 

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU 
CÁN CÂN 

TM 

 

Giày dép 
Vali - 

Túi 
Tổng 

Máy 

móc 

Da 

thuộc 
Tổng 

TỔNG 3,123,846 759,600 3,883,446 45,655 377,371 423,026 3,460,419 

Tháng 1 1,169,392 287,481 1,456,873 16,000 90,733 106,733 1,350,140 

Tháng 2 862,690 168,667 1,031,356 13,309 135,294 148,604 882,752 

Tháng 3 1,091,764 303,453 1,395,216 16,346 151,344 167,689 1,227,527 

Quý I 3,123,846 759,600 3,883,446 45,655 377,371 423,026 3,460,419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Ban thư ký Hiệp hội Da – Giầy – Túi xách Việt Nam 

160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội 

ĐT: 04 37281560; Fax: 04 37281561 

Email: info@lefaso.org.vn or hongnhung040491@gmail.com 

mailto:info@lefaso.org.vn

